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Ngày:ế0^ẵHW2#25.ếQUYÉT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bo sung

bỏ trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Tài chính

th ểvàb ịh à i

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH

Cản cứ Nghị định sổ 29/2025/NĐ-CP ngày 24 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức cùa Bộ 
Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số I66/2025/NĐ-CP ngày 30 
tháng 6 nảrn 2025 của Chính phủ);

Củn cử văn bản hợp nhắt so 02/VBHN-VPCP ngày 21 tháng 7 năm 2025 
của Văn phòng Chỉnh phủ hợp nhất Nghị định vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh.

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 thảng 10 năm 2017 của 
Bộ trưcmg, Chủ nhiệm Vân phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát 
thủ tục hành chính;

Cân cứ Nghị định sổ 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của 
Chỉnh phũ quy định vê quản lý, thanh toán, quyêt toán dự  ủn sử dụng von đầu tư  
công;

Căn cứ Nghị định so 1Ị/2020/NĐ-CP ngày 20 thảng 01 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng.

QUYÉT ĐỊNH:

Diều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được 
sửa đôi, bô sung, 01 thủ tục hành chính thay thế và 01 thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Băi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính số 1, 2 “Danh mục thủ tục 
hành chính được thay thế”, số 1 “Danh mục thủ tục hành chính dược sửa đổi, bồ 
sung” tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 447/QĐ-BTC ngày 15 tháng 03 năm 
2024 của Bộ trường Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa
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đổi, bồ sung và thay thế trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính và số 6, 10, 11 phần XV lĩnh vực Kho bạc Nhà 
nước tại Quyết định sổ 1474/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng, Chánh Văn phòng Bộ, Cục 
trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, 
Trưởng ban Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu 
vực, Thủ trưởng các đom vị thuộc Bộ Tàj/chính và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.dy^

/Vơ7ẻ nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (dc báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù, 
cơ quan khác ở Trung ương;
- ƯBND, STC các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Bộ (đê đăng tải lên Cơ sở dừ liệu quốc gia 
về TTHC);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, Vụ PTH T(5b).,

o í
Đổ Thành Trung



Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐÒI, BỐ SUNG, THAY 

THÉ VÀ BỊ BÃI BÒ TRONG LĨNH vục KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA B ộ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số ỉy$Q Đ -B TC  ngàyoitháng/ỊOnăm 2025
của Bộ Tài chỉnh)

PHÀN I. DANH MỤC THỦ rục HÀNH CHÍNH

1Ệ Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức 
nãng quản lý của Bộ Tài chính.

STT Số hồ sơ Tên thủ Tên thủ np ATên Lĩnh Cữ sổ  QĐ
TTHC tuc

•
tục hành VBQPPL vực quan đâ công

hành chính thay quy định nội thưc
•

bố
chính thế dung thay hiện TTHC
đươc

•
thế đươc

•

thay thế thay thế

1 Thủ tục Thủ tục Nghị định số Kho bạc Kho Số thứ tự
3.000261 kiểm thanh toán 254/2025/NĐ Nhà bạc 1 mục 1

soát dự án sử -CP ngày nước Nhà Phần I
thanh dụng vốn 26/9/2025 nước kòm theo
toán dự dầu tư của Chính nơi Quyết
án sử công qua phủ quy định giao định sô
dụng vốn Kho bạc về quản lý, dịch 447/QĐ-
đâu tư Nhà nước thanh toán, BTC
công qua (bao gồm quyết toán dự ngày
Kho bạc thanh toán án sử dụng 15/3/2024
Nhà chi phí vốn đẩu tư của Bộ
nước quản lý của 

dự án)
công. Tài chính
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2. Danh mục thủ tục hành chính đưực sửa đổi, bố sung thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT Số hồ 
sơ 

TTIỈC

Tên thủ
tuc hành

¥

chính

npATên 
VBQPPL 

quy định nội 
dung sừa đổi, 

bổ sung

Lĩnh
virc

•

Cơ
quan
thực
hiên

•

số  QĐ đã 
công bố 

TTHC được 
sửa đổi, bổ 

sung

1 3.000123 Thủ tục 
xác nhận 
vốn nước 
ngoài qua 
Kho bạc 
Nhà nước

Nghị định số 
254/2025/NĐ- 
CP ngày 
26/9/2025 của 
Chính phủ 
quy định về 
quản lý, thanh 
toán, quyết 
toán dự án sử 
dụng vốn đầu 
tư công

Kho
bạc
Nhà
nước

Kho bạc 
Nhà
nước nơi
giao
dịch

Số thứ tự 1 
mục 2 phần I 
kèm theo 
Quyết định số 
447/QĐ-BTC 
ngày
15/3/2024 của 
Bộ Tài chính
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3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức nãng quản 
lý của Bộ Tài chính

STT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tuc•

hành chính 
đươc bãi bỏ •

Tên 
VBQPPL 

quy định nội 
dungTTCH  
đà được bãi 

bo

Lĩnh
vưc•

Cơ quan 
thưc hiên• •

Số QĐ đã 
công bố 

TTHC bi •
bài bỏ

1 3.000263 Thủ tục 
kiểm soát, 
thanh toán 
chi phí quán 
lý dự án đầu 
tư của các 
dự án sử 
dụng vốn 
đầu tư công 
qua Kho bạc 
Nhà nước

Nghị định số 
254/2025/NĐ 
-CP ngày 
26/9/2025 
của Chính 
phủ quy định 
về quản lý, 
thanh toán, 
quyết toán dự 
án sử dụng 
vốn đầu tư 
công.

Kho
bạc
Nhà
nước

Kho bạc 
Nhà nước 
nơi giao 
dịch

Số thứ tự 2 
mục 1 
phần I

kèm theo 
Quyết định
số
447/QĐ- 
BTC ngày 
15/3/2024 
của Bộ Tài 
chính



PHẢN II. NỘI DUNG CỤ THE CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NÃNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. Thủ tục thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc 
Nhà nước (bao gồm thanh toán chi phí quán lý của dự án):

(ỉ) Tên Thủ tục hành chỉnh: Thủ tục thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư 
công qua Kho bạc Nhà nước (bao gồm thanh toán chi phí quản lý của dự án):

(2) Cách thức thực hiện (theo một hoặc các cách sau):

a) Gửi ho sơ và nhận kết quà qua Trang thông tin dịch vụ công.

b) Gửi hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo 
quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

(3) Trình tự thực hiện:

a) Trường hợp giao dịch không thông qua hình thức dịch vụ công trực 
tuyến:

(al) Chủ dầu tư lập và gửi hồ sơ tới Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

(a2) Kho bạc Nhà nước tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trên hồ sơ do chủ 
đầu tư dề nghị thanh toán, trong phạm vi ke hoạch vốn đâu tư công hằng năm 
được giao và phạm vi tồn quỹ ngân sách đê làm thủ tục thanh toán cho dối 
tượng thụ hưởng; đồng thời, gửi đơn vị 01 liên chứng từ giấy (chứng từ báo 
Nợ) để xác nhận đã thực hiện thanh toán.

Trường hợp hồ sơ chưa đàm bảo theo quy định, Kho bạc Nhà nước lập 
thông báo từ chối thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước (trong đó nêu rõ lý 
do từ chối) bằng văn bản giấy gửi đơn vị.

b) Trường hợp giao dịch trực tuyến qua Trang thông tin dịch vụ cỏng.

(bl) Chủ đầu tư lập và gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công.

(b2) Kho bạc Nhà nước tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trên hồ sơ do chù 
đầu tư đề nghị thanh toán, trong phạm vi kế hoạch vốn đâu tư công hang năm 
được giao và phạm vi tồn quỹ ngân sách đê làm thủ tục thanh toán cho đôi 
tượng thụ hưởng và gửi 01 liên chứng từ báo Nợ cho đan vị đê xác nhận đã 
thực hiện thanh toán.

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định, Kho bạc Nhà nước gửi 
thông báo từ chối thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước (trong đó nêu rõ lý 
do từ chối) cho đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công.

(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:

(4.1) Hồ sơ thanh toán:

a) Hồ sơ pháp lý của nhiệm vụ, dự án (gửi lần đầu khi giao dịch với Kho 
bạc Nhà nước hoặc khi có phát sinh, điêu chỉnh, bô sung):



- Ke hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

- Quyết dịnh hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền đối với 
nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư công (trừ trường hợp nhiệm vụ đã có trong Quyết 
định phô duyệt dự án), Quyết định phê duyệt dự án đầu tư cùa cấp có thâm 
quyền đối với thực hiện dự án, các quyết định hoặc văn bản điều chỉnh (nêu 
có).

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện (đối với trường 
hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ của 
cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp chù đầu tư được phép tự thực hiện theo quy 
định pháp luật), văn bản giao việc hoặc văn bản giao khoán nội bộ (đôi với 
trường hợp giao khoán nội bộ).

- Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng đối với trường hợp thực hiện theo hợp 
đồng (chủ dầu tư lập theo hợp đồng đã có hiệu lực và chịu trách nhiệm về nội 
dung thông tin tại bảng).

- Bànặ tồng hợp thông tin dự toán đối với trường hợp không thực hiện 
theo hợp đồng (chủ đầu tư lập theo dự toán chi phí dã dược duyệt, và chịu trách 
nhiệm về nội dung thông tin tại bảng), dự toán thu, chi hăng năm của chủ đâu 
tư, ban quản lý dự án được cấp có thâm quyền phê duyệt đôi với trường hợp 
chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán thu, chi hăng năm.

- Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chủ đầu tư, dơn 
vị, tô chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập theo phương 
án bồi thưừng, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thâm quyền phê duyệt hoặc 
Quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chịu trách nhiệm về 
nội dung thông tin tại bảng).

- Đối với Ban quàn lý dự án, đơn vị, tổ chức thực hiện công tác bồi 
thường, giải phónạ mặt bằng: Quyết định giao quyền tự chủ tài chính của cấp 
có thâm quyền (đối với dơn vị được giao quycn tự chủ tài chính mà chưa quy 
định trong quyết định thành lập đơn vị); Quyết định thành lập đơn vị.

b) Hồ sơ tạm ứng (gửi theo từng lần đê nghị tạm ứng vôn):

- Giấy dề nghị thanh toán vốn.
- Giấy rút vốn.
- Văn bản bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (bản chính hoặc sao y bản chính 

theo quy định) đối với trường hợp phải có bảo lãnh tạm ứng theo quy định.

c) Hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành (gửi theo từng lần đề nghị 
thanh toán khối lượng hoàn thành):

c l)  Đối với khối lượng công việc hoàn thành thực hiện thông qua hợp 
đồng: Giấy dề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn; Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm 
ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); Bảng xác định giá trị khối lượng 
công việc hoàn thành.



c2) Đối với khối lượng công việc hoàn thành thực hiện không thông qua 
hợp đồng:

- Dối với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Giấy đề nghị thanh toán vốn; 
Giấy rút vốn; Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng vốn (đối với trường hợp thu hồi 
tạm ứng); Bảng kê giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
đã thực hiện.

- Đối với trường hợp khác mà khối lượng công việc hoàn thành thực hiện 
không thông qua hợp đồng (bao gồm cả chi phí quản lý dự án trong trường hợp 
ban quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp quàn lý 01 dự án; chi phí đảm bảo cho 
việc tô chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư), hồ sơ thanh toán gồm: 
Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn; Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng 
(đôi với trường hợp thu hồi tạm ứng); Bảng xác định giá trị khối lượng công 
việc hoàn thành.

c3) Đối với việc xây dựng các công trình (kể cả xây dựng nhà di dân giải 
phónệ mặt bằng) đê bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: thực hiện theo quy định 
tại điêm a, điêm b, tiết c l, c2, c4, c5 điêm c mục (4.1) phần (4) thủ tục này.

c4) Đỏi với nhiệm vụ, dự án đã hoàn thành được cơ quan nhà nước có 
thâm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa được thanh toán dủ vốn theo giá 
trị phô duyệt Cịuyet toán: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Quyết định phê duyệt 
quyết toán; Giấy rút vốn.

c5) Đối với các hợp đồng bảo hiểm, lệ phí thẩm định, chi phí thẩm tra, phê 
duyệt quyêt toán: Giây dề nghị thanh toán vôn; Giấy rút vốn.

d) Hồ sơ đối với Chương trình mục tiêu quốc gia:

Hô sơ pháp lý, hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành của 
dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại điểm a, điểm b, 
điêm c mục (4.1) phần (4) thủ tục này. Riêng dôi với dự án có quy mô nhỏ, kỹ 
thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phan, phần còn lại do nhân 
dân đóng góp (dự án nhóm c  có quy mô nhỏ) có sử dụng von Chương trình 
mục tiêu quôc gia do ủy  ban nhân dân cấp xã quản lý, hồ sơ pháp lý gồm:

- Kế hoạch dầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.
- Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng đối với trường hợp thực hiện theo hợp 

đông (chủ đầu tư lập theo hợp dồng đã có hiệu lực và chịu trách nhiệm về nội 
dung thông tin tại bảng).

- Văn bản phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm 
theo Bảng tông hợp thông tin dự toán chi phí cho công tác chuân bị dầu tư (đối 
với nhiệm vụ chuân bị đầu tư); văn bản phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình 
của Uy ban nhân dân cấp xã (dối với thực hiện dự án).

đ) Hồ sơ đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị giao 
dịch mà cơ quan thanh toán phải kiêm soát thanh toán: thực hiện theo quy định 
tại điêm a, điểm b, điểm c mục (4.1) phần (4) thủ tục này.
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e) Hồ sơ đối với trườnạ hợp chi từ tài khoản tiền gửi mà Kho bạc Nhà 
nước không phải kiêm soát: Uy nhiệm chi.

g) Hồ sơ đối với chi phí quản lý dự án trong trường hợp ban quản lý dự 
án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiều dự án:

- Hồ sơ để chuyển tạm ứng kinh phí quản lý dự án từ tài khoản dự toán 
vào tài khoản tiền gửi gồm: Giấy đề nghị thanh toán vôn; Giấy rút vônế

- Hồ sơ thanh toán (thanh toán chi phí quản lý dự án từ tài khoản dự toán 
vào tài khoàn tiền gửi) gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giấy rút vốn; Giấy 
đề nghị thu hồi tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); Quyết định phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn thành hoặc: Bảng phân bô chi phí quản lý dự án; 
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành.

- Hồ sơ đối với các khoản chi phí quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi (gửi 
từng lần khi có đề nghị chi): ủy  nhiệm chi.

h) Hô sơ thu hôi vốn ứng trước:

- Ke hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao để thu hồi 
vốn ứng trước.

- Giấy đề nghị thu hoi vốn ứng trước do chủ đầu tư lập.

i) Hồ sơ đối với các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đôi số:

- Ke hoạch đầu tư công hàng năm của cấp có thẩm quyền giao (trong đó 
xác định rõ đối tượng là nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyên dôi số) (gửi lần đầu khi giao dịch với cơ quan thanh toán hoặc 
khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung).

- Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi.
k) Hồ sơ đối với dự án đầu tư công đặc thù sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước:

kl ) Đối với dự án đầu tư công bí mật nhà nước (không bao gồm dự án đầu 
tư công bí mật nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an): Ke hoạch đầu tư 
công hàng năm của cấp có thâm quyền giao (gửi lẩn đầu khi giao dịch với cơ 
quan thanh toán hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung); Giấy đề nghị 
thanh toán vôn (gửi theo từng lân đề nghị thanh toán); Giây rút vốn (áp dụng 
đôi với hô sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán); Giấy đê nghị thu hồi vốn tạm ứng 
(đối với trường hợp thu hồi vốn tạm ứng); Giấy đồ nghị thu hồi vốn ứng trước 
(đối với trường hợp thu hồi vốn ứng trước).

k2) Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình xây dựng khẩn cấp sử 
dụng vôn đầu tư công, công trình tạm, dự án đầu tư công đặc biệt:

- Hồ sơ tạm ứng đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình xây dựng 
khân cấp sử dụng vốn đầu tư công, dự án đầu tư công đặc biệt: Ke hoạch đầu tư 
công hàng năm được cấp có thâm quyền giao; Quyết định phô duyệt dự án đầu
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tư hoặc quyết định phc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với dự án chi lập 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thâm quyên, các Quyêt định điêu chỉnh 
dự án (nếu có), hoặc Lệnh hoặc văn bản cho phép xây dựng công trình khân 
cấp của cấp có thẩm quyền (gửi lần dầu khi giao dịch với cơ quan thanh toán 
hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bồ sung); Bảng tổng hợp thông tin họp đồng 
đối với trường hợp thực hiện theo hợp đồng, Bảng tổng hợp thông tin dự toán 
đối với trường hợp không thực hiện theo hợp đồng, trường hợp cần tạm ứng 
khi chưa có hợp đồng, dự toán thì phải được người có thâm quyền quyết định 
đẩu tư cho phép; Giấy đề nghị thanh toán vốn; Giây rút vôn; văn bản bảo lãnh 
tạm ứng (đôi với trường hợp yêu cầu phải có bảo lãnh tạm ứng vôn theo quy 
định.

- Hồ sơ tạm ứng đối với công trình tạm: thực hiện theo quy định tại điểm 
b mục (4.1 ) phần (4) thủ tục này.

- Hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành: các hồ sơ theo quy định tại 
diêm a, điểm c mục (4.1) phần (4) thù tục này (trừ thành phần hồ sơ dã gửi khi 
làm thủ tục tạm ứng vốn).

1) Hồ sơ đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước:

11 ) Hồ sơ pháp lý của nhiệm vụ, dự án:

- Đối với nhiệm vụ, dự án dầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở 
rộng: thực hiện theo quy định tại điểm a mục (4.1 ) phần (4) thủ tục này.

- Đối với dự án mua nhà, đất dề làm trụ sở và nhà ở: Ke hoạch đầu tư công 
hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; Quyết định phê duyệt đầu tư của cấp 
có thâm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nêu có); Bản thoả thuận 
nguyên tắc về việc mua bán nhà, đất làm căn cứ thanh toán tiền đặt cọc (nếu 
có); Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng mua bán nhà, đất (chủ đầu tư lập theo 
hợp đông, bản thòa thuận đã ký và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại 
bảng).

- Đối với dự án gồm cả mua nhà, đất và xâỵ dựng mới, cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng: thực hiện theo quy định như hô sơ đôi với dự án đâu tư xây dựng 
mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hồ sơ dôi với dự án mua nhà, đất đê làm trụ 
sở và nhà ở.

- Đối với dự án đầu tư thuê nhà, đất dài hạn (trên 30 năm) để thực hiện 
đâu tư xây dựng: Ke hoạch đẩu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền 
giao; Quyết định phô duyột dự án dầu tư (hoặc quyết định phê duyột báo cáo 
kinh tế kỹ thuật đôi với dự án chì lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của câp có 
thâm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); văn bản thoả thuận 
nguyên tấc về việc thuê nhà, dất làm căn cứ thanh toán tiền đặt cọc (nếu có); 
văn bàn của cấp có thâm quyền cho phép tự thực hiện (đối với trường hợp tự 
thực hiện và chưa có trong quyết dịnh hoặc văn bản giao nhiệm vụ của câp có 
thâm quyền, trừ trường hợp chủ đầu tư được phép tự thực hiện theo quy định



pháp luật); văn bản giao khoán nội bộ (đối với trường hợp giao khoán nội bộ); 
Bảng tông hợp thông tin hợp dồng đối với trường hợp thực hiện theo hợp đông 
(chủ đầu tư lập theo hợp đồng đã ký và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin 
tại bảng); Bảng tổng hợp thông tin dự toán chi phí đối với trường hợp không 
thực hiện theo hợp đồng (chủ đầu tư lập theo dự toán chi phí đã được duyệt và 
chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng).

12) Hồ sơ tạm ứng: Văn bản đề nghị tạm ứng vốn cho từng nội dung công 
việc của cơ quan chù quàn (ghi rõ số tiền, tài khoản, đơn vị thụ hưởng); Giấy 
đê nghị thanh toán vôn.

13) Hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành: Giấy đề nghị thanh toán vốn 
(ghi rõ số tiền, tài khoản, đơn vị thụ hưởng) của cơ quan chủ quản cho từng nội 
dung công việc; Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi 
tạm ứng); Bảng xác dịnh giá trị khối lượng công việc hoàn thành (hoặc theo 
mẫu xác định khối lượng dược thống nhất tại hợp đồng đối với trường hợp hợp 
đông tại nước ngoài) đôi với dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; 
Giây rút vôn trong trường hợp cơ quan chủ quản cần thanh toán bàng Đồng 
Việt Nam; Giây rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ trong trường 
hợp cơ quan chủ quản cần thanh toán bằng ngoại tệ; Chứng từ chuyển tiền khác 
(nếu có).

m) Hồ sơ thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư:

m l) Đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành 
đê đâu tư dự án đầu tư công: thực hiện theo quy định tại điêm a, điềm b, điểm c 
mục (4.1) phần (4) thủ tục này.

m2) Đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp của các đơn vị sự nghiệp công lập 
dành để đầu tư dụ án đầu tư công, trường hợp giải ngân tại Kho bạc Nhà nước 
thì thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c mục (4.1) phần (4) thủ 
tục này.

(4.2) Số lượng hồ sơ:

Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại điềm a, b, c, d, đ, e, g, h,
i, k, 1, m mục (4.1) phần (4) thù tục là 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản 
sao y bản chính). Riêng Giấy rút von là 02 bản gốc (trường hợp thực hiện khấu 
trừ thuê giá trị gia tăng hoặc trường hợp đơn vị giao dịch và nhà cung cấp hàng 
hóa, dịch vụ cùng mở tài khoản tại một đơn vị Kho bạc Nhà nước thì bổ sung 
thêm 01 bản gốc tương ứng với mỗi trường hợp); Giấy đề nghị thanh toán vốn 
đâu tư và giấy đề nghị thu hồi vốn là 02 bản gốc.

Đôi với trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công, các thành 
phân hô sơ phải được ký chữ ký số theo quy định.

(5) Thời hạn giải quyẻt:
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a) Đối với các khoản tạm ứng: trong 01 ngày làm việc kê từ ngày Kho bạc 
Nhà nước nhận đủ hồ sơ và các thông tin giài ngân theo quy định.

b) Đối với các khoản thanh toán: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày 
Kho bạc Nhà nước nhận đủ nhận đủ ho sơ và các thông tin giải ngân theo quy 
định.

(6) Đoi tượng thực hiện: chù đầu tư hoặc ban quản lý dự ánế

(7) Cơ quan giải quyết: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

(8) Kêt quả thực hiện:

a) Trường hợp Kho bạc Nhà nước chấp thuận đề nghị thanh toán, tạm ứng, 
thu hồi vốn ứng trước: Xác nhận của Kho bạc Nhà nước trực tiếp trên Giấy đề 
nghị thanh toán vốn đầu tư, Giấy rút vốn, Giây đê nghị thu hôi vôn ứng trước. 
Trường hợp chủ đầu tư có tham gia giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước, 
Kho bạc Nhà nước gửi chứng từ báo Nợ cho đơn vị qua Trang thông tin dịch 
vụ công đê xác nhận đã thực hiện thanh toán, tạm ứng.

b) Trường hợp Kho bạc Nhà nước từ chổi đề nghị thanh toán, tạm ứng: 
Kho bạc Nhà nước thông báo từ chối chấp thuận thanh toán, tạm ứng của chủ 
dầu tư (bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công).

(9) Mau tờ khai: Bảng tông hợp thông tin hợp đồng đối với trường hợp 
thực hiện theo hợp dồng; Bảng tông hợp thông tin dự toán đối với trường hợp 
không thực hiện theo hợp đồng; Bảng tông hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư; Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành; Bảng kẽ giá trị 
khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện; Giấy đề nghị 
thanh toán vốn; Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi 
tạm ứng); Giấy đề nghị thu hồi vốn ứng trước; Giấy rút dự toán (áp dụng cho 
các khoản chi khoa học, công nghệ, đôi mới sáng tạo và chuyển dôi số); Giấy 
rút vốn; ủy  nhiệm chi; Giấy đề nghị thanh toán vốn của chủ đầu tư (áp dụng 
đối với dự án đầu tư công ở nước ngoài); Giây đề nghị thanh toán vốn đối của 
cơ quan chủ quản (áp dụng đối với dự án đầu tư công ờ nước ngoài); Giấy rút 
dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; dự toán thu, chi hằng năm của chủ 
dầu tư, ban quản lý dự án được cấp có thâm quyền phê duyệt đối với trường 
hợp chủ đầu tư được cấp có thâm quyên phê duyệt dự toán thu, chi hăng năm 
được quy định tưomg ứng theo các Mầu số 02.a/TT, 02.b/TT, 02.C/TT, 03.a/TT, 
03ềb/TT, 04ễa/TT, số 04.b/TT, số 04.C/TT, 04.d/TT, 05.a/TT, 05.b,c,d,e/TT,
04.a.nn/TT, 04.b.nn/TT, số 07/TT tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ; số 01/QĐ-QLDA, sổ 02/QĐ- 
QLDA Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bọ Tài chính.

(10) Phí, lệ phí: Không.

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

(12) Củn cứ pháp lý: Nghị dịnh số 254/2025/ND-CP ngày 26/9/2025 của 
Chính phủ; Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ Tài chính.



2. Thủ tục xác nhận vốn niróc ngoài qua Kho bạc Nhà nước:
(ỉ) Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục xác nhân vốn nước ngoài qua Kho 

bạc Nhà nước.

(2) Cách thức thưc hiên (theo môt hoăc các cách sau):

a) Gửi hô sơ và nhân kêt puả qua Trang thông tin dich vu công.

b) Gửi hồ sơ  và nhân kêt Quả thôrìíỉ ợua dich vu bini chính cônz ích theo 
QUY đinh của Thủ tưởng Chỉnh phủ, qua thuê dich vu cùa doanh nghiên, cá 
n h â n  h o á c  CỊua ủ y  Q uyên th e o  q u y  đ in h  c ủ a  p h á p  ỉu à t.

(3) Trình tự thực hiện:

a) Trường hợp thanh toán tại ngân hàng phục vụ, việc xác nhận tại Kho 
bạc Nhà nước thực hiện như sau:

Trường hơp giao dich trưc tiêp tai Kho bac Nhà nước: chù dư án lâp vù 
gửi hô sơ bủng vãn bủn giây trưc tiếp tai Kho bac Nhà nước nơi ziao dich. 
Kho bac Nhà nước tiêp nhản, kiêm tra các thông tin trên ho sơ do chủ đầu tư 
đê nghi xác nhân, trong phatn vi kế hoach vôn đâu tư cônz hânz nủm đươc 
íỉiao, Kho bac Nhà nước xác nhân tam ỉmz, thanh toán theo đê /7g/?/Ễ của chủ 
dư án. Trường hơp các khoản chi do chủ đâu tư (chủ dư án) đê nghj chưa đảm 
bảo theo CỊUV đinh, Kho bac Nhà nước lâp thông báo từ chôi xác nhân (trong 
đó nêu rỗ lý do từ chỏi) băriỊỉ văn bản 2Ìảy gửi đom vi.

Trưcmx hơp chủ đầu tư (chủ dư án) láp và gm  hồ sơ qua Trang thông tin 
dich vu công, Kho bac Nhà nước tiếp nhân, kiêm tra các thông tin trên hồ sơ 
đê nghi xác nhân, tro mỉ pham vi ké hoach vôn đâu tư công hằníĩ năm đươc 
giao, Kho bac Nhà nước xác nhân tarn img. thanh toán. Trường hay các khoàn 
chi do chủ đâu tư (chủ dư án) để nghj chưa đảm bảo theo ợ uy đinh, Kho bac 
Nhà nước lảp thông háo từ choi xác nhân (trong đỏ nêu rỏ lý do từ choi) gửi 
đcxn vi qua Trang thông tin dich vu công.

b) Trường hợp thanh toán tại Kho bạc Nhà nước: Thưc hiên theo QUV đinh 
tai phan (3) thủ tue 1 Quyết đinh này.

(4) Thành phan, so lượng hò sơ:

(4.1) Thành phần hồ sơ
a) Hồ sơ lân đầu của dự án (gửi một lẩn khi giao dịch đầu tiên với Kho 

bạc Nhà nước hoặc khi có phát sinh, diêu chỉnh, bô sung), bao gôm: Các hồ sơ 
gửi lần dầu theo quy định tại điểm a mục (4.1) phần (4) thủ tục 4 Ọuyết định 
230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và điểm a, muc
(4.1) phân (4) thủ tue I Quyết đinh này.

Đổi với vốn vay ODA và vốn vay ICU đãi nước ngoài thì có thêm bản dich 
bàng tiêng Viẻt thỏa thuân về ODA, von vay ICU đãi đươc kỷ giữa Chính phủ 
Viêt Nam với nhà tài trơ (có chữ ký và dấu của chủ dư án); cúc thỏa thuân, thư 
hoác văn bản “ý kiến không phàn đoi ” của nhà tài trơ (nêu cỏ).
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f)ố/Ề vóĩể vo/7 WgM trơ khôníỉ hoàn lai thì có thêm Bán sao V bản chính 
Quyết đinh phê duyêt Vân kiên chương trình, dư án hoăc Quyệt đinh đâu tư 
chương trình, dư án và Văn kiên chinmg trình, dư án hoăc Ráo cảo nghiên cứu 
khả thi đươc phê duyêt; Bàn sao V bản chính Điêu ước CỊUỎC tê cu thê hoâc 
thỏa thuân cu thê ve ODA không hoàn lai hoâc văn bản trao đôi vê dư án ODA 
khônz hoàn lai (đối với ODA khônz hoàn lai) hoăc Bàn sao có chứng thirc văn 
bản trao đoi về viêc cam kết và tiếp nhân vôn viên trơ (đôi veri vỏn viên trơ  
không thuôc hô trơ phát triên chính thức).

b) Hồ sơ tạm ứng, thanh toán (gửi từng lần khi có đê nghị tạm ứng, thanh 
toán):

- Đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát 
triển được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ và dự án câp phát một phần, 
vay lại một phần theo tỷ lệ, các khoản viện trợ bằng tiền do chù chương trình, 
dự án bôn Việt Nam thực hiện bố trí từ nguồn vốn đầu tư thì hồ sơ thực hiện 
theo quy định tại thủ tục 1 Quyêt định nàyẽ

- Đối với dự án hoặc các hoạt động thuộc dự toán chi sự nghiệp được ngân 
sách nhà nước cấp phát toàn bộ và dự án cấp phát một phần, vay lại một phần 
theo tỷ lệ, viện trợ không hoàn lại hồ sơ thực hiện theo quy dịnh tại thù tục 4 
Quyết định 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Trường Bộ Tài chính kèm 
giấy dề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp.

Trường hợp hợp đồng quy dịnh sử dụng chứng chỉ thanh toán tạm thời 
thay thế bảng xác định giá trị công việc hoàn thành, đơn vị gửi chứng chỉ thanh 
toán tạm thời ký giữa chủ dự án và nhà thầu.

Trường hơp xác nhân tai Kho bac Nhà nước, thanh toán tai nxản hànz 
phuc vu, ngoài các hô sơ nêu trên, chủ dư ủn không phải gửi giây rút vỏn.

(4.2) Số lưcmg hồ sơ:

Được thực hiện theo quy định tại muc (4.2) phần (4) thủ tue 1 (trường hơp 
chỉ đâu tư) tai Quyêt đinh này (không bao zỏm  giây rút vôn trong trưàmsỉ hơp 
thanh toán tai ngủn hàng phuc vu) hoặc mục (4.2) phần (4) thủ tục 4 (trường 
hợp chi sự nghiệp) Quyết định 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 cùa Bộ Trưởng 
Bộ Tài chính. Dối với giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lộ vốn sự nghiệp là 02 
bản (bản gôc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính)ế

(5) Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 02 ngày làm viêc, kể từ ngày Kho bac Nhà nưức nhân đù hồ 
s ơ  v à  c á c  th ô n g  tin  g ị ả j  n gủ n  th e o  CỊUV đ in h  ta i  N g h i đ in h  n à y  (r iê n g  c á c  k h o ả n  
tam ím z  vôn thì tôi đa 01 ngày lùm viêc).

(6) Đỏi tiạmg thực hiện: Chủ chương trình, dự án của các dự án hoặc hợp 
phần dự án thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát; các dự án áp dụng cơ chế 
cấp phát một lần, cho vay lại một phần theo tỷ lệ.

(7) Cơ quan giải quyết: Kho bac Nhà nước nơi ziao dich.
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(8) Kêt quả thực hiện:

a) Trường hợp Kho bạc Nhà nước chấp thuận dề nghị xác nhận thanh 
toán, tạm ứng vốn nước ngoài: Xác nhận của Kho bạc Nhà nước trực tiếp trcn 
giấy đề nghị thanh toán vốn hoặc giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự 
nghiệp của chủ chương trình, dự án (đối với trường hợp xác nhận tại Kho bạc 
Nhà nước và thanh toán tại ngân hàng); xác nhận của Kho bạc Nhà nước trực 
tiếp trên giấy đề nghị thanh toán von hoặc giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lộ 
vốn sự nghiệp và giấy rút von của chủ chương trình, dự án (đối với trường hợp 
thanh toán tại Kho bạc Nhà nước).

b) Trường hợp Kho bạc Nhà nước từ chối đề nghị thanh toán, tạm ứng vốn 
nước ngoài: Kho bạc Nhà nước thông báo từ chối chấp thuận thanh toán, rút 
von hoặc từ chối xác nhận (bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch 
vụ công).

(9) Mau tờ khai:

Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp được quy định theo 
Mầu số 14 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 1 l/2020/NĐ-CP và 
cúc mâu tờ  khai có liên quan khác quy đinh tai phân (9) thủ tuc ỉ Quyết đỉnh 
này (trường hơp c h i đầu tư) hoặc phần (9) thủ tục 4 Quyết định 230/QĐ-BTC 
ngày 24/02/2020 (trường họp chi sự nghiệp).

(10) Phí, lệ phí: Không

(11) Yêu câu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

(12) Càn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của 
Chính phủ, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ.



Mỉu số 02.«/rr
CHỦ DÁI! T ư

BẢNG TÒNG HỢP TH Ô N G  TIN H ự p  ĐÒNG  

( ' in  cừ hợp dồng ký két (dả (ó  hiệu lực) giữa chủ dầu tư và nhà thầu
Đơn V) đồng, ngoại tè

STT C hi ttỉu
Thông tin 
hợp dóng 
lán d iu

1 hỏng tin hợp 
M ag  dieu 
chinh làn 1

1 hóng tin hợp 
donc dieu 

rh inh  làn 2

Thông tin hụp 
dóng đ itu  

chinh lẳn 3

1 hóng (ỉn hợp 
dong đwu 

chinh làn 4

Thong tin 
hựp đ ò n t 

đ itu  (b inh  
lẩ n ......

Chi (hũ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 rbõng tin chung
1 Hợp đồng

1 1

!I

12 Ngày, thaiìệ. nâm ky hợp dồng
13 Lo* bợp đong
1 4 Ngày hiçu tực cua hyp dỏng
1 5 Thói gian Ihực hicn hợp đỏng Đicri bing chù ho*c lò
2 Tên Dv in /có ì thầu

2 1 rên dự in
2 2 Tcn HÓI ihấu £NÌu có)
2 3 M ỉ dự An đáu lu
3 í 'b à  dâu rư:

3 1 Tcn giao (íich
3 2 Dai dicn
3 3 D u chi
3.4 T *  Whoar 1»  NHTM
3 $ M ỉ sô Ihuè
3 6 Cơ quan quằn ly thué
4 Nhà thau (lirn danh, rbằu phụ, liên doanh)

4.1 .STtà thâu chinh (tin giao dịch)
4 1 1 Dw diện
4 1 2 Đt* chi
4 1 3 Tái khoán Ui KBNN/NH
4 1 4 M i sô thuê
4 1 5 Co quan quán lý thuê
4.2 S k d  tháu phụ (lên giao dịch)

4 2 1 Đai diçn
4 2 2 Dia chi
4 2 3 Tải khoan 1*J KBNN/NU
4 2 4 M ỉ ĩ& thuê
4 2  5 Co quan <j[uằn ly thuế
4 J N k i  thầu hên danh/liên doanh...

4 3  1 0*1 diên
4 3 2 Đl« chi
4 3.3 Tải khoan t«  KBNN/NH
4 3.4 M I sẲ thué
4 3 5 Cư quan quần ly ihuế

II ThAnt tin (h i tUt
I G kể hựp dónc, lạm im t (hanh loan

1.1 CU  trị hợp đòng
11 1 Cni tn hợp đỏng tucmg img VƠI Nhá thâu
1 1.2 Cnẩ «n hợp đống turmg ứng V<>1 Nhề thâu
1.2 Ọuảit lý Tạm ứng và thu hồi lợm ứng

12 1 Mức vốn lam ứng

1.2.2 Thời đièm tam ứng lãn đầu

u Thu hối tạm im g
Ghi cềc nò 1 dung có trong 
hợp đảng\ i  thu sối llm 
ừng

1.4
Quy định v i lạm giữ  chờ quyit toán hoàn thành 
dự án (n iu  có)

2 Bảo h*ém vấ bảo Hènh c&ng trinh
2 1 Bao hicm
2 2 Bào bánh cóng ừinh

2 3.
Thông tin chi t»èt sò ván ban h*o linh bào hành cùa 
lồ chức tín dung trong tru õng hựp hcrp dồng quy 
dinh Kinh thức báo linh đc đàm báo béo hanh

3
Ọu> đinh vỉ vi$t từ  dụng (htfn{ th i thanh lo in  
lạm thài đổi vái dự  ến tứ  dụng >ón nirơc ngoải 
(nfu cố)

4
Thoa rh u ịn  vè dệl cọ< đối vái hợp «lòng mua 
b ia  nhà, đá t (ũ a  dự  án tf i nước ngoii

.. „ngày tháng năm ....
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẢU T Ư

(Kỷ, ghi rõ họ lẻn và đóng dấu)
H Ư Ớ N G D ẢN

1 Cột “T hông tin lần d iu ” “Thông tin diều chinh"., ghi thông tin bàng chừ hoặc ghi số tien cụ thể của chi tiêu UH dòng ngang, câp nhật dáy đũ bao 
gồm cá thông tin tại phu lue hợp đống nếu cố l)ồi VỚ1 những thông tin không diều chinh, đè nghi ghi rồ lả "không điều chinh"

2 Giả trị hợp dồng lá giá ưi mả chú đầu tư và nhà thầu đả ky kết tai hợp dông đã cố hiẻu lưc theo quy dinh cùa pháp luât



Mẩu sổ 02.b/TT
CHỦ ĐÀU T ư / ĐƠN VỊ, TỎ CHỨC  

T H ự C  HIỆN BÒ1 THƯỜNG, HỎ TRỢ, TÁI ĐỊNH c ư

BẢNG TỎNG HỢP THÔNG TIN D ự  TOÁN
(Áp dụng riêng cho từng nội dung, (I) Nhiệm vụ quy hoạch; (2) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; (3) Nhiệm vụ khác; (4) Dự 
toán chi phi thực hiện dự án; (5) Chi phi quản lỷ dự án theo từng dự án; (6) Chi phi bảo dám cho việc tố chức thực

hiện bồi thường, hỗ trợ tải định cư; (7) Chi phí khúc)

Tên dự án :....
Mă dự án :...
Căn cứ  văn bán phê duyệt dự  toán sổ .. .  n gày ... về việc phê duyệt dự toán . . ẳ

Đom vị: đồng, ngoại tệ

S T T C h i t i ỉu
T h ò n g  
tin  lần  

dầu

T h ô n g  
tin  d iều  

ch in h  
lần 1

T h ô n g  
tin đ icu  

ch inh  
Lần 2

T h ô n g  
tin d iều  

ch in h  
làn 3

T h ô n g  
tin d icu  
ch ìn h  
làn 4

T h ô n g  
tin  d iều  

ch in h  
l ầ n .......

C h i chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 T h ô n g  tin  ch u n g
1 Q u yết (lịnh, văn băn p h ê  du yệt d ự  toán

1,1 Sổ Quyết đinh, văn bản của
1.2 Ngày quyếl đinh
1,3 Giá tn dự toán được duvệt

2
C h ủ  dầu  tur; D ơn vị, tổ ch ứ c thực hiện bồi 
th ư ờ n g , hồ trợ , tái d ịnh  cư

2,1 Tẻn giao dich
2.2 Dại diện
2.3 Địa chi:
2,4 Tài khoán tạj N ll

2 ,5 Mà sỗ  thué
n T h ôn g  tin ch i tiết
I N hiệm  vụ

Giá tn dự toán Công việc A

Giá tn dự toán Công việc B

Chi phi tính theo tỷ lệ phẩn trâm (nếu có)

2 T hự ? hiện d ự  án

Giá ưi dự toán Công việc A

Giá ưj dự toán Công việc B

Chi phỉ tính theo tý ]ộ phần ưăm (nếu có)
3 C h i phi Ọ uàn lý d ự  án

Giá tn dự toán Công việc A
Giá tri dự toán Công việc  B
Ch« phi tinh theo tỷ lộ phán trảm (nêu cố)

4
C h i phí bào đàm  ch o  v iệc tổ ch ứ c th ự c hiện bồi 
th ư ờ n g , hò trợ , tá i d ịnh  cư

Giá tn dự toán Công việc A
Giá tri dự toán C ông việc B
Chi phí tinh ihco tỷ lê phẩn trãm (ncu có)

5 C h i ph i khác

.............. ngỉĩy ........ tháng.......... năm .........
CHỦ ĐÀU T ư / ĐƠN VỊ, TÒ CHÚC T H ự C  HIỆN BÒI 

THƯỞNG, HÒ TRỢ, TẢI ĐỊNH c ư
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẢN
1. C ột “T hông tin lẩn đầu” “T hông tin điều ch inh” ...: ghi thông tin băng chừ  hoặc ghi số tiền cụ thể cùa chi tiêu tại 

dòng ngang. Đối với nhừng thông tin không điều chinh, đề nghị ghi rõ là "không điều chinh".

2. C hi ticu "C ông việc A, B": ghi chi tiết tên công việc trong Ọ uyết định, văn bàn phê duyệt dự  toán của cấp có thẩm  
quyền; tương ứng cột "T hông tin lần đầu, T hông tin diều chinh" ghi số tiền dự  toán cùa hạng m ục công việc.



C llủ  ĐẢU TI /ĐƠN VỊ, r ỏ  CHỨC THựC HIỆN 
BỒI THƯỜNG, HÒ TRỢ, TẢI ĐỊNIl C ư

BÀNG TỒNG HỢP THÔNG TIN BÔI THƯỜNG, I lỏ  TRỢ, TẢI ĐỊNH c ư

MỈU số 02.C/TT

Cân cứ Phương án bồi thường, hồ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoậc Quyct định đẩu tư 
dự án bồi thuờng, hồ trợ, tái định cư.

Dơn vị: đồng

STT Chi tiêu
Thống tín 

làn đầu

Thông 
tin diều 
chinh
lAa 1

Thông 
tin điều 
cbinh 
lần 2

Thông 
tin diều 
chinh 
lần i

Thông  
tin diều 

chinh 
lể s  4

Ihông  
tin diều 

chỉnh
Chi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Thông tin Dự ần

Tẽn dự án Đièn bâng chữ
Mâ dư án dâu tư Đi£n bâng iồ

2
Thông (in vẻ phinmg án bồi 
thưửng. hỗ trợ', tái định cư

2 1 Sô QuyẾt đinh
2 2 Ngây quyẾt đinh

3
Thông tin của chù dầu lư và dơn 
vị, lổ chức thực hiện bồi thường, 
hổ trự, lAi đjnh cư

3.1 Tèn Chú đáu tu
Dại diện
Địa chi
Tài khoản:
M âsôihu*

3.2
Tin  đơn vị. tó  chúc thục hiện bó 1 
/hường, hổ trợ, tài đinh cư
Dọi diện
Dta chi:
Tài khoán
Ma sô thui

4
ThAng tin ve kinh phi bồi thường 
hỗ trự, tái dinh rư

4,1
Phần kinh phi Chù đầu tư thực 
hiện

4 1.1
Tièn bôi thường hồ trợ tái đinh cư 
(gồm chi tr i nguời dân và chi phi 
khác)

4 1.2
Chi phl bảo đàm cho v»(c tò chức 
thực hiỉn bổi thường, hỏ trơ. tái đinh 
cư

4 13 Chi phi khác ngoải muc 4 I 1 và 
4.1.2 néu trên

4.2
Phân kinh phí do đơn vị, tồ chức 
thực hiện bồi thường thực hiện

4 2  1
Ti^n bồ! thường, hổ tiợ, tái đinh cư 
(gồm chi trà ngườỉ dân và chi phí 
khác)

4.2.2
Chi phi bào đàm cho việc tô chửc 
thực h>(n bổi thường, hồ trợ, tái dinh 
cu

4 2 3 Chi phi khác ngoái mưc 4 2 1 và 
4 2 2 nêu trên

............ ngày......... thảng........nám........
CHỦ ĐÀU TƯ/ĐỚN VỊ, TÔ CHỨC T llự c  HIỆN 

BỔI THƯỜNG, l l ỏ  TRỢ VẢ TẢI ĐỊNH CƯ
(Kỷ. ghi rỗ họ lên và đóng dầu)

HƯỚNG DẢN
1. Đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm lập Bâng tổng hợp thông tin bồi 

thường, hỏ trợ và tái định CƯ do đom vị, tồ chức Ihực hiộn.

2. Trường hựp chủ đầu tư tự thực hiộn và trường hựp chủ đầu tư và đơn vị, tổ chức bồi thường, hồ trợ. tái định cư 
cùng thục hiện thì chủ đầu tư có trảch nhiệm lập Báng; chù đầu tư ghi phần kinh phỉ được giao tương ứng của chủ đầu 
tư và đom vị, tổ chúc bồi thường, hồ trợ, tái định cư tại mục 4.1 và 4.2.

3. Đối với những thông tin không điều chinh, đc nghị ghi rồ là "không điều chỉnh".



,  , _ , ằ M ỈU  *ố 03.a/rr
CHỦ DÀU TƯ/BAN QUẢN LÝ DỤ- ẢN/ WJN V|, TÔ 

CHỨC LÀM NHIỆM v ụ  BỎI THƯỜNG, HÒ TRỢ TÁI 
ĐỊNH C ư

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TR| KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOẰN THẢNH

T ỉ«  dự ấn:
M l d y i o :

C i n  cứ Báng (hỏng tin cùa Hgrp dóng $ổ...

C la  cứ Báng thông tin Dự toán số...
C hú đ ỉa  l i r ằ..

Nhi (hàu (đơn v ị thyc hiịn trong irirímg hựp thực hiịn không thõng qua hựỊi doflg):
Thanh toán làn thớ: . . .

Cến (ứ  Bifn b in  nghiịm thu tố .... Ngảyố.. théng , . ễ n im ...

Đơn vị tính Dông, ngoai tệ

STT Chí tiẻu Giả trị hợp 
dồng/dự toán

Gii trị KLHT 
chưa (hiinh toán 
đến hét kỳ trước

Giầ «rị KLHT 
nghiệm (hu trong 

kỳ này

Giá tri KLHT (It n^hi 
thanh toán kỳ nảy

Giá tri KLHT chira 
thanh toán đến hềt kỳ 

này

Lũy kề giá trị KLHT 
đâ thanh toán dền hét 

kỳ trurớc

l.ủy kc giá trị 
KLIIT d í  thanh 
toán đến hét kỳ

- 1 -

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7=44 5-6 8 9-»** 10

I Công việc Ihực hiện 
thông qua hợp dòng

II

cỏnj> việc Ihực hiện 
không thông qua hợp 
dồn* (không bao gồm kinh 
phỉ bổi thướng, hỗ ượ, tái 
đinh cư. không bao gốm 
chi phi quản lý dự án)
Công việc A
CỏnR vice B

m

Chi phí đảm bão cho việc 
tổ chức thực hiỹn bồi 
thircmg, hô Irgr, tái định
Cữ

Chi phi thuộc mục 4 1 2 và 
4 2 2 (91 Bảng tồng hợp thỏng 
tin vè phương án đền bú. hò ượ 
và tái đinh cư

IV Chi phi quàn lý dự án
Công việc A
Còng việc B

1 Giá tri tam ứng còn l«M chưa ihu hổi đến hét ký trước

2 Số tiẻn đà thanh toán khối lưựng hoàn ihành đén hét kỳ trước

2 1 Thanh toán cho nhá thâu

2.2. Tiền bào hánh công trinh (Ưong trướng hợp không bào lành bảo hành công trinh)

2.3. Chuyền vào tái khoản Uỉm giữ chờ quyct toán

3 l.ủy ké giá tri khối lưựng thực hiện đến hét kỷ này

4 Thanh toán đề thu hổi tam ưng
5. Giá tn đc nghị giải ngân ký nảy số  tiên báng chừ . (là số liền đề nghi giãi ngân ký này), trong đó
- Tạm ứng



ĩ

- Thanh toan khối lượng hoan ihánh 
+ Thanh toán cho nhà thầu
♦ Tiền báo hành công trinh (trong truờng hợp không báo lânh bảo hành công trinh)
♦ Chuyên vào tái khoản tam giừ chờ quyết toán
6. Lũy kế giá tn  giải ngản , trong đó:

6 I Tạm ứng
6 2 Thanh toán khối lưựng hoán thanh

- Thanh toán cho nhà thẩu
- Tiền bảo hanh công trinh (trong ưưởng hợp không bào lânh bảo hành cỏng ưinh)
- Chuyên vào tá! khoàn tam giừ chờ quyct toán

HƯỚNG DÀN
l ẵ Giả trị tạm ỨT1R còn If i chtra thu hồi dén h tt kỳ trước lá số tiền ma chủ đầu tư đa tam ứng cho nhà tháu theo điéu khoản cùa hợp đống (hoặc đâ tam ưng tnrc nép cho chú đẩu lư trương hựp tự Ihực hicn hoâc đâ tam ứng cho 
các tổ chức, đơn VI thực hiện các công  việc không  thông  qua hợp đồng ) chua  được thu  hồi đến  cuối kỷ trước

2. Số tien đ i  th a n h  loán khói lượng hoàn thành dcn hét kỳ trước: là số tiên mà chủ đầu lư đà thanh toán cho nhà thầu (hoỉc trưc tiếp cho chú đâu tư đổi với trường hợp tư thực hiçn hojc cho các tổ chức, đơn VJ Ihưc hiện câc 
còng V1ỘC không thông qua hợp đồng) phẩn giầ Ư1 khối lượng đa hoàn thành đến cuối ký truớc (không bao gồm sỏ tiền đâ tam ứng)

3. I.ủỵ ké giá trị khói lirựng thực hiện đến hét kỳ nảy: lá luỹ kế giá trị khối lưựng (hực hiện theo hợp đổng (hoăc theo dự loản trường hợp thực hiện không thòng qua hạp đồng) đê» cuối ký truớc cộng VỚI giả ttj khối lưựng thưc 
hiện iheo hợp đông (hoặc ihco dự toán) Ưong ký phù hợp với biên bản nghiçm thu dc nghi ihanh toàn Trường hợp khỏng đù ké hoach vỏn dẻ thanh toán hềt giá rn khối lư<mg đã J uxk nghiệm thu ghi trong Bán ¡Ị xác đinh g iả  trf 
khói lutm g hoàn thảnh, thì s ể  chuyền sang kỷ sau thanh toán tiếp, không phải lập lạt Bàng xác định giá trị khồI lượng hoàn thành mà chi lâp giầ} đế nghi thanh toán

4. Thanh toán dc Ihu hồi tạm ứng là sô lien má chủ đầu tư và nhà ihâu thống nhắt thanh toan đc ihu hồi môl phần hay toàn bô sổ tiên tam ứng theo hợp đông còn lai chưa thu hồi đến cuối ký trước (khoàn 1 Mầu sổ 03aTT) ihco 
điểu khoán thanh toán cùa hợp đổng đâ kỷ kct (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành)

Thanh toán thu hồi tam ứng trong trương hợp thực hiện không thông qua hợp đóng lầ sổ tien má chú đâu tu thu hồi một phần hay toàn bô số tien tam ung theo dự toán còn lai chưa thu hẲi đến cuối ký trước (khoán I Mầu sô 03a/TT) 
(chuyền tứ tam ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành)

5. Giá trị dè nghị gtểi ngán kỳ này: là số tiến mả chú điu tư đẻ nghi cơ quan kiém soat. thanh toán thực hiện thanh toàn cho nhà thầu theo điẻu khoản thanh toán cũa hợp đồng đả ký két (sau khi trừ số tien thu hồi tạm ưng tai 
khoán 4 Mầu số 03aTT) Trong đó gồm tam ứng (néu có) và thanh toán khói lượng hoần thành

Giá tn đè nghi giái ngân kỳ này trong trường hựp thực hiện không thông qua hơp đóng là số tiẻn mà chú đàu tư đề nghi cơ quan kiềm soát, thanh toán thực hiên thanh íoan cho chù đầu tư hoặc đom VI thực hiện theo đự toàn được 
duvet (sau khi trử số nen thu hôi tạm ứng tai khoản 4 Mầu số 03a/TT) Trong đó gồm tam ứng (nêu có) và thanh toán khồi lượng hoàn thành

(í. 104 ỷ: G lả trị đẻ nghi thanh toán lũy kẻ trong nủm kế hoạch đến cuối kỳ■ này không được vượt kế hoạch vón đã bổ tri cho công việc hoặc du án trong nàm kề hoach)

6. Luỹ kc giá trị gíii ngản gằm 2 phần:

- Tam ưng Giá tn tam ưng còn lai chưa thu hồi đền cuối ký truớc (khoản I Màu số 03a/TT) trú thu hồi tam ứng (khoản 4 Màu số 03a/TT) công phần tạm ứng (nếu cố) của khoản 5 Màu số 03a/TT

- Thanh toán khối lượng hoãn thánh lả số tiền đă thanh toán khối lượng hoán thánh dền hết ký truớc cộng VỚI thu hòi tam ừng (khoán 4 Mầu số 0 3 a /r r)ề cộng phần thanh Itván giá tn khôl lượng hoàn thành kỳ này (khoán 5 Mầu số
03aTĨT)

7. Đơn vị tiền lả ngoại tệ áp dụng dối với dự án dầu tư công lại nước ngoải.

8. Trường hợp chủ dầu lư, bun quán lý dự’ án trực tiếp quản lý nhiều dự án: Chi phi quán lý du án kô khôi lượng công việc quàn lý dự án dă thực hiện (ương ứng VỚI Dư án

DẠI DIẸN NHÀ THẢI! (ĐƠN VỊ THỰC HIỆN)
(Kỹ. ghi rỏ ho tin. chức vụ, dóng dấu)

..........ngày tháng nủm
CHỦ DÀI TL7BAN QUẢN LÝ Dự Á>/ ĐƠN Vị, TỒ CHỨC LÀ.M NHIỆM v ụ  

BỔI THƯỜNC, HỔ TRỢ TÁI BỊNH c ư
(Ký, ghi rỗ họ lẻn và đóng dau)



CHỦ ĐẢƯ T ư/ ĐƠN VỊ, TỚ CHỨC 
LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, IỈỎ TRỢ TẢI ĐỊNH c ư

BẢNG KÊ GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC BÒI THƯỜNG, l l ỏ  TRỢ, TẢI ĐỊNH c ư
ĐẲ THỤC HIỆN

T ê n  d ự  á n :

M ã  d ự  á n :

C á n  c ứ  B à n g  tổ n g  h ọ p  th ô n g  tin  P h ư ơ n g  á n  b ồ i th ư ờ n g ,  h ỗ  tr ợ , tá i đ ịn h  c ư  s ố . ế..

D ơ n  v ị,  tổ  c h ứ c  th ự c  h iệ n  b ồ i th ư ờ n g ,  h ồ  t r ợ  tá i  d ịn h  c ư  

T h a n h  to á n  lầ n  th ứ : . . .

Đơn vị: đồng, ngoại tệ

Mâu số 03.b/TT

STT Nội dung

Quyết dịnh phê duyệt phirtrog 
án bồi thường, hò trợ, tái định 

cư

Lũy kề số tiền 
dà chi trả cho 

dơn vị thụ 
hirờng đến 

trước kỳ này

Số tiền dã chi 
trả cho đơn vị 

thụ htrõìtg 
trong kỳ này

Ghi chú

Số ngày, 
tháng, năm Số tiền

1 2 3 4 5 6 7

1.
Tiền bồi thirờng, hô trợ, tái 

định cir (gồm chi trà người dán 
và chi phí khác)

Chi phí thuộc 
mục 4.1.1 và 
4.2.1 lại Bàng 
tồng hợp thông 
tin bồi thường, 
hỗ trợ, tái định 

cư

1. Tổng số ticn thanh toán cho các 
cơ quan, tổ chức

2.
Tổng số tiền thanh toán trục tiếp 
cho hộ dân

II. Chi phí khác

Chi phí thuộc 
mục 4.1.3 và 

4.2.3 tại Bảng 
tổng hợp thông 
tin bồi thường, 
hỗ trự, tải định 

cư

............. ngày ........tháng......... năm........
CHỦ ĐẢU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỒ CHỨC LÀM NHIỆM v ụ  

BỎI THƯỜNG, HỒ TRỢ, TẢI ĐỊNH CƯ
(Kỷ. ghi rỏ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẢN
1. về phương pháp ghi chép:

Bảng kc giá trị khối luợng bồi thường, hồ trợ, tái định cư đả thực hiện dược lập cho từng dự án. Trường hợp một dự 
án có nhiều phương án bồi thường được duyệt thì kê theo từng phương án bồi thường dược duyột, trong phạm vi số tiền 
thanh toán, chi trả ch« các dối tượng thụ hường, người dân thuộc cùng một dự án. Các nội dung chi tiêu (cột 2) ghi theo 
tổng sổ.

2. v ề  chữ ký của các thành phần tham gia:

- Truờng hựp chù đầu tư trực tiếp chi trâ tiền bồi thường, hồ trợ, tái định cư (không thông qua tổ chức bồi thường, hồ 
trợ, tái định cư) thì phần chừ ký chi yêu cầu chừ ký của chủ đầu tư (không ycu cầu chừ ký của tổ chức bồi thường, hồ trợ, 
tái định cư).

- Trường hợp chủ dầu tư thực hiện thù tục tạm ứng/thanh toán với cơ quan thanh toán để chuyển tiền cho đon vị, tổ 
chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định cư, phần chừ ký, đóng dấu gồm: chủ đầu tư và tổ chức bồi thường, hồ trợ, tái 
định cư.

3. Dơn vị tiền là ngoại tệ áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài.



Mẩu số 04.a/TT

CHỦ ĐẦU Tư CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: ... ..ề, ngày ... tháng ..ẽ năm .ệ.

GIÁY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN VỐN

Kính gửi: ... (cơ quan thanh toán).

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...
Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...
Năm ngân sách: ...
Số tài khoản của chủ đầu tư: - vốn ... tại: ...

- Vốn ... tại ...

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp 
đồng số ... ngày ... tháng ... năm ...;

Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành/bảng kê 
giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề nghị thanh toán 
số: ... ngày ... tháng ... năm ....

Số dư lạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

Số tiền Tạm Thanh Theo bảng dưới đây (khung nào không
đê nghị: ... ứng toán sử dụng thì gạch chéo)

Thuộc nguồn vốn: ...

Thuộc kế hoạch: ... năm ...
_______________________ Dơn v;ễ; đong

Nội dung

Dư toán •

được 
duyệt 

hoặc giá 
trị hợp 
đồng

Luỹ kế số vốn đã 
thanh toán từ khởi 

côn^ đến cuối kỳ trước 
(gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, 
thanh toán khối lượng 

hoàn thành kỳ này 
(gồm cả ỉhu hồi tạm ứng)

Vốn trong 
nước

Vốn nước 
ngoài

Vốn trong 
nước

Vốn nước 
ngoài

Ghi tên công việc, 
hạng mục hoặc hợp 
đồng đề nghị thanh 
toán hoặc tạm ứng

Cộng tổng



Tổng số tiền dề nghị tạm ứng, thanh toán bàng số: ... 

Băng chữ: ...

Trong đó:

- T h a n h  toán để thu hồi tạm ứng (bằng sô): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...

- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...

- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...

+ vốn trong nước: ...

+ Vôn nước ngoài: ...

Tên dơn vị thụ hường: .. ề

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: . . ể

KÉ TOÁN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐÀU TƯ/
BAN QUẢN LÝ DỤ ÁN

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dâu)



PHÀN GHI CỦA C ơ  QUAN THANH TOÁN

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: ...

Cơ quan 
thanh toán chấp nhận Tạm ứng Thanh toán Theo nội dung sau:

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
Đơn vị: đồng/USD...

Nội dung rr Ẵ ẨTong so Vốn trong nước Vốn nước ngoài
Số vốn chấp nhận

- Mục..., tiểu mục

- Mục..., tiểu mục

- Mục..., tiều mục

- Mục..ề, tiểu mục

Trong đó:

- Số thu hồi tạm ứng

Các năm trước

Năm nay
- Thuế giá trị gia tăng

- Số trả đơn vị thụ hưởng

Bằng chữ:

Số từ chối:

Lý d o : .ểỆ

Ghi chủ: ...

.ề., n g à y  ... th ả n g  ... n ă m  . ế. 
NGƯỜI THANH TOÁN LÃNH ĐẠO PHÒNG LẢNH ĐẠO c ơ  QUAN THANH TOÁN

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rô họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)



Mẩu số 04.b/TT

Không ghi vào 
khu vực này

Mà ỌR code 
(nếu có)

SỔ:... Năm ngân sách:...

GIẤY ĐẺ NGHỊ THU HÒI VÓN 
Tạm ứng sang thực chi □ ứng truức chira đủ điều kiện ĐKTT sang ứng truức đủ ĐKTT □

Tên dự án:...
Chủ đầu tư :... Mã DVQHNS:...
T ài khoản : ... tại cơ  quan  thanh  toán: ...

Tên CTMT, DA: ế..
MăCTMT, DA: ...
Căn cứ Giấy dề nghị thanh toán vốn:... ngày 
Và số dư tạm ứng/ứng trước của dự án: .ệ.
Đe nghị cơ quan thanh toán ắ.. thanh toán dể thu hồi số tiền đã tạm ứng □ /ứng 

trước chưa dù ĐKTT □ thành thực chi ũ/ứng trước dù ĐKTT □ theo chi tiết sau:
Dơn vị: đồng

Nội dung Mã
NDKT

Mã
chương

Mã
ngành

KT

Mã
nguồn
NSNN

Năm
KHV

Số dtr 
tạm ứng/ 
ứng trước

Số đề 
nghị 

thanh 
ỉoán

Số cơ quan 
thanh toán 

duyệt thanh toán

Tông cộng:
Tổng sổ tiền ghi bằng chữ:...

N gày... thảng ... năm .... 
KẾ TOÁN TRƯỞNG LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dắu)

PHÀN Cơ QUAN THANH TOÁN GHI:
Số tiền bẳng chừ :...

Ngày .ẽ. tháng .ề. năm ...
KÉ TOÁN KIÊM SOAT LÃNH ĐẠO c ơ  QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) THANH TOÁN
(Kỳ, ghi họ tên, đóng dau)

PHẤN Cơ QUAN 
THANH TOÁN 

______ GHI_____
Nợ TK:...
Có TK:...
Mâ ĐBHC: .ẽ.



Mã QR code 
(nếu có)

Không ghi vào
khu vực này

GIẤY ĐÈ NGHỊ THU HÒI ỬNG TRƯỚC VÓN Mẩu số 04.C/TT
ĐÀU Tư

SỐ:.....Năm NS: .
ủng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng □ 

ứng trirớc đủ ĐKTT sang thực chi □

Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc ké hoạch năm ........ đến ngày
.......và Quyết dịnh giao ke hoạch vốn số :.................. ngày...........của ............

Đề nghị cơ quan thanh toán............................................chuyển Ưng trước chưa
đủ ĐKTT □ / Ưng trước đù ĐKTT □ thành Tạm ứng □ / Thực chi □ theo chi tiêt sau:

T ên  d ự  á n : ...............................................................................................................................................

Chủ đầu tư :.............................. Mà ĐVQHNS:.................................................
Tài khoản:...................................... Tại cơ quan thanh toán:.............................
Tên CTMT, DA:............................................... Mã CTMT, DA:.....................

STT Mã
NDKT

Mã
chương

Mã
ngành

KT

Mâ
nguồn
NSNN

Năm
KHV

Số dư ứng 
trước

Sô chuycn sang 
tạm ứng/ 
ỉhirc chỉ

Tông cộng
Tong so tiền ghi bằng chữ:

Ngày ...thảng ....năm.....
KÉ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯƠNG ĐƠN VỊ

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, dóng dau)

PHÀN Cơ QUAN THANH TOÁN GHI
Tong số tiền ghi bằng s o : ........................... .
Tống số tiền ghi bằng chữ: .........................

Cơ quan thanh toán ghi:
Nợ T K .........................
Có T K .........................
Nợ T K .........................
Có T K .........................
Mã ĐBHC:.................

Ngciy... thảng... năm ....
KÉ TOÁN KIẾM SOÁT LÃNH ĐẠO c ơ  QUAN THANH TOÁN

(Kỷ, g h i rõ  họ tên) (Kỷ, g h i rõ Ì1Ọ tên) (Ký, ghi họ tên, đỏngdau)



Mầu số 04.d/T T
SỐ chứng từ... .  N ă m N S . . . .

K hông ghi vào khu vực này

Mã QR code (nếu có)

GIẤY RỦT D ự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
, Ẩ Ẵ X Ẩ(Ap dụng cho các khoản chi khoa học, công nghệ, đoi mới sáng tạo và chuyên đôi sô)

Thực chi □ □ lạm  ứng □ □
Thu hồi tạm ứng/ứng trước □
ứ n g  trước đù điều kiện thanh toán □ 
ứ n g  trước chưa đủ điều kiện thanh toán □

Chuyền khoản u  
T iền mặt □ □

Tên dự án: .ễ.
Tổng mức đầu tư:.............. đồng theo Quyết định sổ..................ngày........tháng........nàm............
Chủ đầu lư:... Mã ĐVQHNS: . ễ.
Tài khoản: ... Tại cơ quan thanh toán: ệ..
Mã CTMT, DA: ... Ten CTMT, D A :...
Kc hoạch vốn cấp □ /ứng trước kế hoạch 0  /kéo dài □ của năm....... : ..............đồng
Căn cứ Quyết định giao nhiệm vụ số....... ngày..............(đổi với trường hợp tự thực hiện).
Căn cứ Ọuyết định phc duyệt dự toán số ....ngày.........(đối với trường hợp thực hiện không

thông qua hợp đồng).
Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số....... ngày........ ; số  tiền:.................đồng
Căn cứ Hợp đồng sổ....... ngày........  Giá trị hợp đồng :...................(VNĐ/Ngoại tộ:............. ).
Căn cứ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành/Bảng kê giá trị khối lượng

công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số ....ngày ....tháng ...năm .....
- Tổng giải ngân đến hết kỵ thanh toán trước:................ Trong đó:
+ Lũy kế số dư tạm ứng hết kỳ thanh toán trước:............. ;
+ Lùy kế thanh toán K.LHT hết kỳ thanh toán trước:.....................
Nội dung thanh toán chung:..................................................................................................................

Nội dung

Mã NDKT
Mà

chương

Mã
ngành

KT

Mã
nguồn
NSNN

Năm
KHV

Số dư tạm 
ứng/ứng 

trước 
(TH thu hồi 
tạm ứng/ứng

Số dề nghị 
tạm úng/ 

thanh toán 
(thực chi/thu 
hồi tạm ứng,

Tạm
ứng

Thanh
toán

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tổng cộng:
Tông sô tiên ghi bảng chữ: ...
Trong đó:
N ộ p THUÉ:
Tên d(m V/Ế (Người nộp thuế) : ...
Mã so thuế:.....  .....Mũ NDKT: ệ.. Mã chương: ẽ..
Sổ từ khai/Số quyết định/số thông báo:....; Mũ định danh hồ
sơ hoặc khoản phái nộp (ID) : .....
Kỳ thuế/Ngày quyết cỉịnh/Ngày thông báo:........
So tài khoản thu NSNN2: ............. c ơ quan quản lý thu:.............

C ơ  QUAN THANH 
TOÁN GHI

1. Nộp thuế:
N ợ T K : ...
Có TK: ...
N ợ T K : ...
Có T K : ...
Nợ T K : ...

1 Bao gồm cả trường hợp nộp thuế theo mà giao dịch điộn tử (nộp trước khi phát sinh mà định danh khoản phãi nộp). 
Trường hợp khoản thu có 2 thông tin gồm mả định danh hồ sơ hoậc khoán phải nộp hoậc mà giao dịch diện tử và cả sổ quyết
định/Số thông báo thì ghi cả 2 thông tin này.



2

Cơ quan thanh toán hạch toán khoàn thu: ...
Tông sổ tiền nộp thuế: ...
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ).Ễ.................................

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG
Dơn vị nhận tiền: ...
Tài khoản: .ế. M ã CTM T, DA và H T C T :...
Tại cư quan thanh to án /N H :...
Hoặc ngưừi nhận t iề n : ...
CC CD /C ăn cước s ố : ... c ấ p  ngày: . . ẽ Nơi c ấ p : ...

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hường:........
Tồng số tiền thanh toán cho đơn vị hường ghi bang chữ:

N gàv ... tháng ..ẽ năm ... Ngày ... tháng .ề. năm ,ẽ.
NGƯỜI LĨNH TIÈN KẾ TOÁN TRƯỞNG LANH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (ẫKỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi họ tên, chức vụ, đóng dau)

Có T K : ...
Mă CỌ th u : ...
2. Thanh toán cho ĐV hutrng:
N ợ ẳHC: ...
Có T K : ...
NợTK:...
Có T K : ...
Tên N H /C ơ quan thanh toán 
nơi nhận tiền m ặ t : ................

THỦ QƯỶ
(Kỷ, ghi rồ họ tên)

C ơ  QUAN THANH TOÁN
N gày ... tháng .Ế. năm ...

KẺ TOÁN
(Kỷ, ghi rỗ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Kỷ, ghi rõ hụ tên)

LẢNH ĐẠO C ơ  QUAN 
THANH TOÁN

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2 Trường hợp nộp NSNN ghi 7111 mà ĐBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thuế G T G T ) theo thông báo, 
hướng dần của cơ quan thuế, hái quan. Đối với khoản thu NSNN không do cơ quan thuế, hải quan quán lý ghi 7111. Trường 
hợp nộp vào tài khoản chờ nộp NSXN/tạm thu ghi tài khoản của cơ quan thu mỡ tại cơ quan thanh toán.



Mẩu số 05.a/TT
Số chứng từ... .  N ă m N S . . ề.

GIÁ Y RÚT VÓN
Thực chi □ Tạm ứng □ Chuyển khoản □

ưng trước đù điều kiện thanh toán riền mặt ... □
ứ n g  trước chưa đù điều kiện thanh toán

Tên dự án: ẳ..
Chủ đấu tư: ... Mà DVỌHNS: ...
Địa chi: . . Ề.

Tài khoản: ... Tại cơ quan thanh toán: ...
Tên CTMT, DA: ...
MãCTM T, DẠ: ...
C ăn cứ  G iấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư  số: . . .  ngày ... /  ..ẻ / . . . .
Nội dung  ỉhanh  toán c h u n g : ...........

Không ghi vào khu
vực này

M â QR code (nếu có)

Nội dung
Mă

N D KT
Mả

chương

M â
ngành

KT

Mă
nguồn
NSNN

Năm
KHV

Tổng
X .. Xsô tiên

C hia  ra

Nộp thuế T h an h  toán cho 
ĐV hưởng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 H 8 M 9 ) (8) (9)

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bàng chừ: ...
Trong đó:
N Ộ P T H U Ế :
Tên đơn vị (N gười nộp thuế): ...
Mã số th u ế :..... ......Mã N D K T :... Mã chương: ..ẻ
Số tờ khai/Số quyết đ ịnh /số  thông báo:......; Mã định danh hồ sơ
hoặc khoản phải nộp (ID )1:......
Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo:.........
Số tài khoản thu N S N N 2: ............. C ơ  quan quàn lý th u :.....................
Cơ quan thanh toán hạch toán khoản th u : ...
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ ):...
TH A N H  TO Á N  C H O  » Ơ N  VỊ H Ư ỞNG 
Đơn vị nhận t iề n : ...
Tài khoản: ... Mã CTMT, DA và I IT C T :...
Tại cơ quan thanh to án /N H :...
H oặc người nhận t i ề n : ...
CCCD/Căn cước s ổ : ... c ấ p  n g à y :... Nơi cấp: ...
T ổng  số tiền thanh toán cho đem vị hường (ghi bằng chữ) : ...

PHA N  C ơ  QUAN THANH TOÁN GHI

1. Nộp thuể:
N ợ TK : ...
Có T K :...
Nợ T K :...
Có T K :...
Nợ T K :...
Có T K :...
Mã CQ thu :...
Mã Đ B H C :...
2. Thanh toán cho ĐV hưởng:
Nợ T K :...
Co T K :...
Nợ T K :...
C ó T K : ...
Nợ T K :...
Có TK: ...
Mã Đ B H C :...
Tên Cơ quan thanh toáryNl ỉ nơi nhận tien mặt:. ■.

N gày... thảng ... năm ... N gày... íhủnỊỊ... năm ...
N GƯỜI LĨNH T1ÈN KÉ TO ÁN  T R Ư Ờ N G  LÃ NH  Đ Ạ O  ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rò họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi họ tên, chức vụ, dỏng dấu)

c ơ  QUAN T H A N H  TOÁN
A 'gậy ... tháng ... năm ễ..

T H Ủ Ọ U Ỹ  KÉ TO Á N  K IẺ M  S O Á T  LẢNH DẠO c ơ  Q UAN T H A N H  TO Á N
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên Ị (Kỷ, ghi họ tên, chức vụ, dóng dấu)

1 Hao gồm cả trường hợp nộp thuế theo mà giao dịch điện tử (nộp trước khi phát sinh mã dinh danh khoản phải nộp). 
Trường hợp khoán thu có 2 thòng tin gồm mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp hoặc mã giao dịch điộn tứ và cà số quyết 
định/Số thông báo thì ghi cà 2 thông tin này.

2 Trường hựp nộp NSNN ghi 7111 .mã DBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thuế GTGT) theo thông báo, 
hướng dẫn của ca  quan thuế, hải quan. Đổi với khoàn thu NSNN không do cơ quan thuế, hài quan quàn lý ghi 7111. Trường 
hợp nộp vào tài khoản chờ nộp NSNN/tạm thu ghi tài khoản cùa cơ quan thu mỡ tại cơ quan thanh toán.



ỦY NHIỆM CHI Mậu số 05.b/TT
Chuyển khoán □ □ Tiền mặt □ I  số  chứng từ ....

Lập ngày ... tháng ... năm ....

Dơn vị trả tiề n :..........................................................................

Địa c h i:.......................................................................................

Tại cơ quan thanh toán :............................................................

Tài khoán:...................................................................................

Mã nhà tài trợ :...........................................................................

Nội dung thanh toán chung:..........................

Không ghi vào khu
vực này

M ã QR code (nếu có)

Nội dung thanh toán Mã nguồn NS Niên độ NS Số tiền

(1) (2) (3) (4)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bầng ch ừ :......................................................................

Đơn vị nhận tiề n :......................................................................................

Tài khoản:..................................................................................................

Tại Cơ quan thanh toán/Ngân hàng :......................................................

Hoặc người nhận tiề n :..............................................................................

CCCD/Căn cước số:.................. cấp  ngày:....................... Nơi cấp:

C ơ  QUAN THANH 
TOÁN GHI:
Nợ TK: Ế......................
Co T K :........................
Tên NH/Cơ quan 
thanh toán nơi nhận 
tiền m ặt:..............

C ơ  QUAN THANH TOÁN
A^ợy..ể.. thùng... năm...

Thù Kê toán Kiểm Lãnh dạo 
quỹ (Ký, ghi soát cơ quan

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi thanh toán 
họ tên) họ tên) (Ký, ghi họ tên,

đỏng dâu)

Ngày... thủng... năm .. 
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

ĐƠN VỊ TRẢ TIÈN
Ngày.... tháng... năm ,.ể 

Ke toán Chù tài khoản 
trưừng (Ký, ghi họ tên, 
(Kỷ, ghi đóng dấu) 
họ tên)



ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ) Mẩu số 05.C/TT
Chuyển khoản số  chứng từ ....
Tiền mặt

Lập ngày ... tháng ... năm ...

Đ<m vị trả tiền :................................................................................................................

Địa c h i: .............................................................................................................................

Tại cơ quan thanh to án :....................................................................................................

Tài khoản:........................................................................................................................

Mã nhà tài trợ : ..................................................................................................................

Nội dung thanh toán chung:..........................

Mă ỌR code (nếu có)

Không ghi vào khu
vực này

Nội dung thanh toán Mà nguồn 
NSNN Niên độ NS

Số tiền

Nguyên tệ VND

(1) (2) (3) (4) (5)

Tổng cộng:

Tổng số tiền nguyên tộ ghi bàng chừ: 

Tổng số tiền VNĐ ghi bàng c h ừ :.......

C ơ  QUAN THANH 
TOÁN GHI:
Nợ T K :..........................
Có T K :........................
Tên NH/Cơ quan thanh 
toán nơi nhận tiền mặt:

Đơn vị nhận tiế n :........................................................................

Tài khoản:........................................ Tại cơ quan thanh toán/Ngân hàng :.

Hoặc người nhận tiề n :....................................................................................

CCCD/Căn cước s ố : ......................... cấp  ngày: ..........................Nơi cấp:

C ơ  QUAN THANH TOÁN
Ngày..... í háng... năm...

Thù quỹ Ke toán Kiểm Lãnh đạo
(Kỷ, ghi (Ký, ghi soát cơ quan
họ tên) họ tên) (Ký. ghi thanh toán 

họ tên) (Ký, ghi họ 
tên, đóng dấu)

Ngày... thúng... nàttĩ 
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày ...ề tháng... năm ... 

Kc toán Chù tài khoản
tniwng
(Ký, ghi 
họ tên)

(Kỷ, ghi hụ tên, 
đóng dấu)



ỦY NHIỆM CIII Mẩu số 05.d/TT
Lập ngày ... tháng ... năm ... số  chứng từ ...ệ

Chuyển khoản □
Tiền mặt □

Dơn vị trà tiền :...................
Địa c h i: .................................
Tại cơ quan thanh to án :......
Tài khoản:............................
Nội dung thanh toán chung:

Nội dung thanh toán
Mã

nguồn
NSNN

Niên độ 
NS Tồng số tiền

Chia ra

Nộp thuế TT cho ĐV 
hưỏng

(1) (2) (3) (4 M 5 )+ (6 ) (5) (6)

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):...
Mã số thuế:.......... ..Mâ N D K T:... Mã chương:...
Sổ tờ khai/Số quyết định/số thông báo:....; Mã định danh hồ sơ hoặc
khoản phải nộp (ID)1:.....
K ỷ th u ế /N g ày  q u y ế t đ ịn h /N g à y  th ô n g  b á o :..........
Số tài khoản thu NSNN2:.................. Cơ quan quàn lý thu:..................
Cơ quan thanh toán hạch toán khoản thu: ...
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chừ): ...

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỜNG

Đom vị nhận  t iề n : ...................................................................................................
Tài khoản:.........................................................Tại cơ quan thanh toán/N H :..............................
Hoặc người nhận tiền :...
CCCD/Căn cước s ố :... cấp  ngày: ... Nơi cấp :...
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):.......................................................

C ơ  QUAN THANH TOÁN ĐƠN VỊ TRẢ TIÈN
Ngày... tháng... năm .... A/gậy... tháng .ễ. năm ....

Kế toán Kiểm soát Jơ.quan Ke toán trường Chủ tài khoàn
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỹ' z hi hv tên) (Ký' 8hi họ tẽn' đóns  đổu)

1 Bao gồm cà trường hợp nộp thuế theo mă giao dịch điện tử (nộp trước khi phát sinh mã định danh khoàn phải 
nộp). Trường hợp khoản thu có 2 thòng tin gồm mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp hoặc mă giao dịch điện tử và cả số 
quyết định/Số thông báo thì ghi cả 2 thông tin này.

2 Trường hợp nộp NSNN ghi 7111 .mà ĐBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thué GTGT) theo thông báo, 
hướng dẫn của cơ quan thuế, hài quan. Đối với khoản thu NSNN không do cư quan thuế, hài quan quàn lý ghi 7111. Trường 
hựp nộp vào tài khoản chờ nộp NSNN/tạm thu ghi tài khoàn cùa cơ quan thu mở tại cơ quan thanh toán.

C ơ  QUAN THANH 
TOÁN GUI
1. Nộp thuế:
N ợ T K :.............................
Co T K :.............................
Nợ T K :..........................
Có T K :............................
Mã CQ th u :...................
Mã Đ B H C :.....................
2. Thanh toán cho ĐV 
hường:
Nợ T K :..........................
Co TK :.............................
rên Nhỉ/Cơ quan thanh 
toán  nơi nhận  tiền  m ặ t : .......

Mã ỌR code (nếu có)

Không ghi vào khu
vực này



Mẩu số 05ẵe/TT
ỦY NHIỆM CHI Số chứng từ....

(Dùng trong trường hợp chù dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng
loại tiền khác)

Chuyển khoản □ □ Tiền mặt □ □
Lập ngày ... tháng ... năm ...

Đem vị trà tiền:....................................................................................................................................

Địa c h i: ............................................................................................................................................

Tài khoản:.........................................................................................................................................

Tại cơ quan thanh to án :....................................................................................................................

Nội dung thanh toán chung:

Nội dung thanh toán Số tiền

Tổng cộng

Tổng sổ tiền đề nghị thanh toán ghi bằng c h ữ :.......................................................................

Đem vị nhận tiền :.......................................................................................................................

T ài k h o ả n : ..................................................................................................................................................................

Tại cư quan thanh toán/NH:.........................................................................................................

Hoặc người nhận tiền :..................................................................................................................

CCCD/Căn cước s ổ : ............ cấp  ngày :.................................. Nơi cấp :.....................

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày... tháng... năm...

Ngày...tháng...năm... Ke toán trường Chủ tài khoản
Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dâu)
(Ký, ghi hụ lên)

PHÀN C ơ  QUAN THANH TOÁN GHI:
Tỳ giá:........................................ Số tiền theo nguycn tệ:
Số tiền nguyên tệ bằng c h ữ :.............................................

C ơ  QUAN THANH 
TOÁN GUI:
Nợ T K :..........................
Co T K :..........................
Tcn NH/cơ quan thanh 
toán nơi nhận tiền mặt:

Mã ỌR code (nếu có)

Không ghi vào khu
vực này

Afcợy.ẳ..ẵ í háng...... năm ....
Thủ quỹ Kế toán Kiểm soát Lãnh đạo cơ quan thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Kv, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi họ tên, dỏng dâu)



Mẩu số 04.a.nn/TT

CHỦ ĐÀU T ư  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Số: . . .  n g à y  ễ.. th ả n g  ... n ă m  ...

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN VỐN

Kính gửi: ế.. (cơ quan chủ quản)Ế

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...
Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...
Năm ngân sách: ...
Số tài khoản của chủ đầu tư: - vốn ... tại: ...

- Vốn ... tại ...

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng . . ế năm ... Phụ lục bổ sung hợp 
đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm
Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán 

số :. . ẽ ngày ... tháng ... năm ....
Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:... đồngế
Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

Số tiền 
đề nghị: ... Tạm ứng Thanh toán Theo bảng dưới đây (khung nào không 

sử dụng thì gạch chéo)

Thuộc nguôn vôn: . . ễ 
Thuộc kế hoạch: ... năm ...

____________Đơn vị: ngoại tệ

Nội dung

Dư toán •

được 
duyệt 

hoặc giá 
trị hợp 
đồng

Luỹ kế số vốn đã 
thanh toán từ khỏi 

công đến cuối kỳ truức 
(gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, 
thanh ỉoán khối lưọng 

hoàn thành này 
(gồm cả thu hồi vốn 

tạm ứng)
Vốn trong 

nước
Vốn nước 

ngoài
Vốn trong 

nước
Vốn nước 

ngoài
Ghi tên công việc, 
hạng mục hoặc hợp 
đồng đề nghị thanh 
toán hoặc tạm ứng

Cộng tổng



2

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: .ễ. 

Băng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nưức ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bàng số): ...

- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...
- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bàng số): ...

+ Vốn trong nước: ẻ..

+ v ố n  nước ngoài: ...

Tên dơn vị thụ hưởng: ...

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...

KÉ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐÀU TƯ
(Kỷ, ghi rỗ họ tên chức vụ và đóng dâu)



Mẩu số 04.b.nn/TT

Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XẨ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ế. ế n g à y  . ể. th ả n g  ề.. n ă m  ...

GIẨY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN VỐN

Kính gửi: ... (cơ quan thanh toán).

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...
Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...
Số tài khoản của chủ đầu tư: - vốn ... tại: ...

- Vốn ... tại ...

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ắ.. tháng ... năm ... Phụ lục bồ sung hợp 
đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán 
số :... ngày ... tháng ... năm ...

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:... đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

Sổ tiền 
đề nghị: ộ.. Tạm ứng Thanh toán Theo bảng dưới đây (khung nào không sử 

dụng thì gạch chéo)

Thuộc nguồn vốn: ...
Thuộc kế hoạch: ... năm ...

______________________________ Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán 
được 
duyệt 

hoặc giá 
trị hợp 
đồng

Luỹ kế số vốn đã 
thanh toán từ khởi 

công đến cuối kỳ trước 
(gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, 
ỉhanh toán khối lưựng 

hoàn thành kỳ này 
(gồm cả thu hồi tạm ứng)

Vốn trong 
nước

Vốn nước 
ngoài

Vốn trong 
nước

Vốn nước 
ngoài

Ghi tên công việc, 
hạng mục hoặc hợp 
đồng đề nghị thanh 
toán hoặc tạm ứng

Cộng tổng



Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số :...

Băng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bàng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ vốn nước ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...
- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...

- Số trả nhà thầu/dơn vị thực hiện (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ vốn nước ngoài: ...

Tên đơn vị thụ hưởng: .. ế

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...

KÉ TOÁN ĐẠI DIỆN c ơ  QUAN CHỦ QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đỏng dâu)

2



PHẦN GHI CỦA C ơ  QUAN THANH TOÁN

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vôn đầu tư: ...

3

Cơ quan 
thanh toán chấp nhận Tạm ứng '['hanh toán Theo nội dung sau:

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
Dơn v/ề: đồng/USD...

Nội dung rp Ẵ Ẩlô n g  sô Vốn trong nước Vốn nước ngoài
Số vốn chấp nhận

- Mục..., tiểu mục

- Mục..., tiểu mục

- Mục..., tiểu mục

- Mục..., tiểu mục

Trong đó:

- Số thu hồi tạm ứng

Các năm trước

Năm nay
- Thuế giá trị gia tăng

- Số trả đơn vị thụ hưởng

Bằng chữ.ẳ

Số từ chối:

Lý do .ễ ..ế

G hi chú: ...

NGƯỜI THANH TOÁN LÃNH ĐẠO PHÒNG LẢNH ĐẠO c ơ  QUAN THANH TOÁN
(Ký, ghi rỗ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đỏng dau)



Không ghi vào khu 
vực này______

Mã ỌR code (nếu có)

Mầu số 07/TT
số chứng từ: ... Năm ngân sách: ...

CỈIÁY NLỦTDựTOẢ N NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢNG NGOAI TỆ

Thực chi □ Tạm ứng □ Chuycn khoản □ 
Tiền mặt □

Đơn vị rút dự toán: ...
Tài khoản:...
Tại cơ quan thanh toán :...
Tên CTMT, D A :...
Mã CTMT, D A :...
Ngưừi lĩnh tiền :...
CCCD/Căn cước s ố : ... cấp  ngày :... Nơi c ấ p :... 
Nội (Jung chi: ...

PHÀN C ơ  QUAN THANH 
TOAN GHI

1 .N ợ T K :...
Co T K :...

2. N ợ T K :...
C Ó T K :...

M àĐBHC
Tỷ giá hoạch toán: ...__________

Chi tiết Mă
NDKT

Mã
chưotig

Mả
ngành

KT

Mã
nguồn
NSNN

Ký hiệu 
ngoại tệ

Sổ tiền bằng 
ngoại tệ

Số tiền quy ra 
VND

Tiền mặt:

Phí ngân hàng:

Tiền chuyển khoản

Số tài khoản: .ắ.

Tên tài khoản: ế..

Tại ngân hàng: ... SW IFT:...

Tên ngân hàng trung gian: ẻ.. SW IFT:...

Tổng cộng:
Tông so tiên nguyên tệ ghi băng c h ữ :... 
Tổng số tiền VNĐ ghi bằng ch ừ :...

Phần cơ quan thanh toán duyệt chi:
Kính gửi: Ngân hàng ...

Cơ quan thanh toán đề nghị Ngân hàng ...
Trích tài khoản số: ... của cơ quan thanh toán ...
Sổ tiền nguycn tộ ghi bàng s ố : ...
Ghi bằng chữ: ...

Chi tiết Kỷ hiệu 
ngoại tệ

Số tiền 
nguyên tệ

Số tiền quy ra USD 
(nếu có)

Số tiền 
quy ra VNĐ

Tiên mặt:
Phí ngân hàng:
Tiền chuycn khoản

Tông cộng

Thông tin đ<rn vị hư<Vng theo đề nghị nêu trên của đơn vị rút dự toán.
Nội dung chi: ...

C ơ  QUAN THANH TOÁN
Ngày... tháng ... năm ....

KÉ TOÁN KI ÉM SOÁT LÃNH ĐẠO c ơ  QUAN
(Ký, ghi rõ (Ký, ghi rõ họ tên) THANH TOÁN

họ tên) (Kỷ, ghi hụ tên, đóng dau)

ĐƠN VỊ SỬ DỰNG NGẰN SÁCH
Ngày ... tháng... nủm ....

KÉ TOÁN LANH ĐẠO i)(ÍN VỊ 
TRƯỜNG (Ký, ghi họ tên, đóng dâu) 

(Ký, ghi họ tên)



Mau so: 01/QD-QLDA

CHU DAU TU /BQ LDA C(>NG h 6 a  XA HOI CHU NG H lA V I$T  NAM  
----------------  Dqc lap - Tu- do - Hanh phuc

So: /Q D -... ......... . ngay thdng nam

QUYET DJNH 

V/v Phe duy£t dir toan thu, chi n&m...

TIIU TR UO NG  CHU »A U  TU' PHE DU Yf.T

Can cir.......................

Can cir Thong tu so 70/2024/TT-BTC ngay 01/10/2024 cua Bo truang Bo Tai chinh quy dinh ve 
qudn ly, sir dung cdc khodn thu tir hoat dong tu  van, qudn ly du an cua cdc chit ddu tu, ban qudn 
ly du an sir dung von ngan sach nhd nude;

Theo de nghi cua ....

QUYET DJNH:

Dieu 1: Duy?t dir toan thu, chi nam....

Chu dau tu  (hoac Ban quan ly du an)...

Gia trj du  toan dugrc duygt nhu sau:

Don vi tinh: dong

So
TT

Noi dung Tong so

Tron o do Ghi chu

Dur an 
durgrc giao 

quan ly

Thu 
h</P 

phap 
khac 

cua don 
vi

1 2 3=4+5 4 5 6

A PHAN THU

Tong c$ng: (l)



2

1 Nguồn thu năm trước chuyển sang

2 Nguồn trích từ các dự án dược giao quản lý

3 Dự án bố sung trong năm (nếu có)

4 Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị

5 Nguồn NSNN hỗ trợ (nếu có)

B PHÀN CHI m

Tổng c ộ n g |J)

1 Tiền lương

2 Các khoản phụ cấp lương

3 Các khoản trích nộp theo lương

4 Khen thường

5 Phúc lợi

6 Thanh toán dịch vụ

7 Mua vật tư văn phòng

8 Thanh toán thông tin, tuyên truyền

9 Hội nghị

10 Công tác phí

11 Thuê mướn

12 Đoàn di công tác nước ngoài

13 Đoàn vào

14 Sửa chữa thường xuyên tài sàn

15 Mua sam tài sản phục vụ quản lý

16 Khác

17 Dự phòng

Diều 2: Chủ đầu tư, Giám dốc BQLDA, cơ quan kiểm soát, thanh toán (cụ thể tên cơ quan) và 
các đơn vị có liên quan (chi tiết các tên đơn vị liên quan) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
- Như Điều 2; (Ký, dóng dấu, ghi rõ họ tên)
- Lưu:



G 7//ề chủ:

(1) Trường hợp phát sinh tỷ lệ trích chi phí QLDA cho chù dầu tư thì ghi rò phần chù dầu tư được 
hưởng, phần BỌLDA được hường trong năm kế hoạch.

(2)Trường hợp phát sinh chi phí QLDA cùa chù đầu tư như điềm (1) ncu trên thì trong dự toán 
chi ghi một dòng cho phần trích chuyển chủ đầu tư.

(3) Tổng chi cùa BQLDA thực h iệ n  trong năm kế hoạchề

- Chi Khen thưởng (Sổ TT 4 phần B): Thực hiện theo pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Chi Phúc lợi (Số TT 5 phần B): Thực hiện theo pháp luật về phúc lợi tập thể.

3



Màu số 02/QĐ-Q LDA

BQLDA NHÓM  11 CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
-------- ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-.....  ............ . ngày tháng nãm

QUYẺT DỊNH  

V/v Phê duyệt dự toán thu, chi năm...

GIÁM ĐỐC BỌLDA NHÓM  II

Cân c ứ ....................

Căn cứ Thông tư  sổ 70/2024/TT-BTC ngày 0Ị /10/2024 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về 
quàn lý, sử dụng các khoán thu từ hoạt động tư van, quàn lý dự án cùa các chù đau tư, ban quản 
lý dự án sừ dụng von ngủn sách nhà nước;

Theo đề nghị cùa ....

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1: Duyệt dự toán thu, chi của Ban q u ả n  lý dự án ... năm... như sau:

Đem vị tính: dồng

Số
TT Nội dung Tổng số

Trong đó Chi chú

Dự án 
được 
giao 
quản 

lý

Nguồn 
hợp 

pháp 
khác 
của 

d(Tn vị

1 2 3=4+5 4 5 6

A PHÀN THU (D ự  TOÁN THU)

I Tổng thu

1 Nguồn thu năm trước chuyển sang

2 Nguồn trích từ các dự án dưcrc giao quàn lý



3 Dự án bổ sung trong năm (nếu có)

4 Nguồn hợp pháp khác cùa đom vị (nếu có)

5 Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có)

II Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng

III
Nguồn thu đưực sử dụng trong năm (III) = (I) - (II) 
+(d)

1
Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không 
giao tự chù (nếu có) (a)

2
Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi 
thường xuyên (c)

3
Nguồn NSNN cấp cho chi không thường xuycn (nếu 
có) (b)

4 Nguồn thu được sử dụnp trong năm dành cho chi 
không thường xuyên (nếu có) (d)

B PHÀN CHI (D ự  TOÁN CHI)

I Chi thường xuyên giao tự chủ < (c )

1 Tiền lương

2 Các khoản phụ cấp lương

3 Các khoản trích nộp theo lương

4 Khen thườnẹ

5 Phúc lợi

6 Thanh toán dịch vụ công cộng

7 Mua vật tư văn phòng

8 Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc

9 Hội nghị

10 Thanh toán công tác phí

11 Thuê mướn

12 Đoàn đi công tác nước ngoài

13 Đoàn vào

14 Sửa chừa thư(Vng xuycn tài sản

15 Khác

16 Dự phòng



3

II
Nguồn kinh phí NSNN cấp chỉ thưíVng xuyên 
không giao tự chú, nếu có (chi tiết theo nội dung 
nhiêm vụ)

= (a)

III Chỉ không thưcVng xuyên

1 Chi không thường xuyên từ nguồn NSNN cấp <!>)

1.1 Đầu tư xây dựng cơ bàn

1.2 Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quàn lý dự án

1.3 Sửa chừa lớn tài sản cố định

1.4 Thực hiện tinh giàn biên chế (nếu có)

1.5 Khác

2 Chi không thường xuyên theo quy định từ Quỹ = <d)

2.1 Đầu tư xây dựng cơ bản

2.2 Mua sam trang thiết bị, tài sản dùng cho quàn lý dự án

2.3 Sửa chữa lớn tài sàn cổ định

2.4 Thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)

2.5 Khác

Diều 2: Giám đốc BQLDA, cơ quan kiểm soát, thanh toán (cụ thế tên cư quan) và các đơn vị có 
liên quan (chi tiết các tên đơn vị liên quan) chịu trách nhiệm thi hành Quvét định này7.

N m nhận: G IÁ M  Đ Ố C
- Như Đ iề u  2; (Ký, dóng dấu, ghi rõ họ tên)
- Cơ quan quản lý cấp trên;
- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Lưu:

Ghi chú:

- Chi Khen thưởng (Số TT 4 Mục I phần B): Thực hiện theo quy dịnh cùa pháp luật về thi dua 
khen thường.

- Chi Phúc lợi (Số TT 5 Mục I phần B): Thực hiện theo quy dịnh của pháp luật về phúc lợi.


